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Tây Ninh, ngày 10 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYÉT
Quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng

bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phưong số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13; Luật Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều số
60/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 9/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2025 của

Chính  phủ quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản

xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật;

Xét Tờ trình số 2321/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2025 của Üy ban

nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ sản xuất nông

nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên

địa bàn tỉnh Tây Ninh; Báo cáo thẩm tra số 621/BC-HĐND ngày 04 tháng 12
năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo

luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp:

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ sản

xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại
thực vật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp (cây trồng, lâm
nghiệp, thủy sản, vật nuôi) hoặc một phần chi phí sản xuất ban đầu để khôi phục

sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Tây
Ninh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị quyết này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ
chức, cá nhân nước ngoài hoạt động hoặc tham gia hỗ trợ sản xuất nông nghiệp
để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn

tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ
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1. Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí giống cây trồng, lâm nghiệp, vật nuôi,

thủy sản, sản xuất muối hoặc một phần chi phí sản xuất ban đầu (không phải đền
bù thiệt hại).

2. Thực hiện hỗ trợ kịp thời, trực tiếp bằng tiền hoặc bằng giống cây, con,

hiện vật. Giống cây, con, hiện vật hỗ trợ phải đảm bảo chất lượng, phù hợp với
điều kiện sinh thái và thực tế của địa phương.

3. Việc hỗ trợ phải công khai, minh bạch, đúng mức và đúng đối tượng.

4. Trường hợp có nhiều chính sách hỗ trợ cùng một nội dung, cùng một

thời điểm, cơ sở sản xuất được nhận hỗ trợ một chính sách cao nhất.

Điều 4. Đối tượng hỗ trợ

1. Cá nhân, hộ gia đình, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp

hợp tác xã, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân (không bao

gồm các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có

hoạt động trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản bị thiệt hại do thiên tai,

dịch hại thực vật.

2. Doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có hoạt động trồng

trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật.

Điều 5. Mức hỗ trợ

Mức hỗ trợ cụ thể đối với từng loại cây trồng, lâm nghiệp, thuỷ sản, vật
nuôi để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên

địa bàn tỉnh Tây Ninh thực hiện theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo

Nghị quyết này.

Điều 6. Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ

Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp

pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân,

Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị
- xã hội tỉnh tuyên truyền và tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 12 năm 2025.

Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp

Thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật xảy ra từ ngày 01/9/2024 nếu chưa

được nhận hỗ trợ thì được áp dụng mức hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết này.
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Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khoá X, Kỳ họp

thứ 7 (kỳ họp thường lệ cuổi năm 2025) thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2025.1

Nơi nhận: then
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (b/c);
Chính phủ (b/c);

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Cục kiểm tra văn bản Quản lý xử lý vi

phạm hành chính-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

Các sở, ban, ngành tỉnh;

- TTHĐND, UBND các xã, phường;

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;

- Báo và Phát thanh truyển hình Tây Ninh;

- Các Phòng thuộc VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Lưu: VT, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
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Phụ lục

MỨC HỐ TRỢ CỤ THỂ ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI CÂY TRỒNG,
LẦM NGHIỆP, THUỶ SẢN, VẬT NUÔI ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT

VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH HẠI THỰC VẬT
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

(Kèm theo Nghị quyết số 30 /2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025
của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh)
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HỎ TRỢ ĐÓI VỚI CÂY TRÒNG BỊ THIỆT
HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH HẠI THỰC VẬT

1 Diện tích lúa

a Sau gieo trồng từ 01 đến 10 ngày

Thiệt hại trên 70% diện tích 6.000.000 đồng/ha

Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích 3.000.000 đồng/ha

b Sau gieo trồng từ trên 10 ngày đến 45 ngày

Thiệt hại trên 70% diện tích 8.000.000 đồng/ha

Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích 4.000.000 đồng/ha

C Sau gieo trồng trên 45 ngày

Thiệt hại trên 70% diện tích 10.000.000 đồng/ha

Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích 5.000.000 đồng/ha

2 Diện tích mạ

a Thiệt hại trên 70% diện tích 30.000.000 đồng/ha

b Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích 15.000.000 đồng/ha

3 Diện tích cây hằng năm khác

a
Giai đoạn cây con (gieo trồng đến 1/3 thời gian
sinh trưởng)

Thiệt hại trên 70% diện tích 6.000.000 đồng/ha

Thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích 3.000.000 đồng/ha

b
Giai đoạn cây đang phát triển (trên 1/3 đến 2/3
thời gian sinh trưởng)








